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Monomeria  Lindl. 1830 
 

Trên thế giới có 5 giống, Việt Nam có 3. 

1 Monomeria  barbata  Lindl. 1830.  

Đồng danh:  Epicranthes barbata (Lindl.) Rchb.f. 
1861; Monomeria crabro C.S.P.Parish & Rchb.f. 1874. 

 

 

 

 

 

 
   Ảnh Đinh văn Tuyến 

Mô tả: Thạch lan hay phong lan nhỏ, củ mọc xa nhau 7-9 phân. Chùm hoa cao 30-45 
phân, hoa 10-15 chiếc, to 2-5 phân, nở vào  mùa Xuân. 
Nơi mọc: Hoàng Liên Sơn, Lào Cay, Tây Nguyên? 

2   Monomeria dichroma  (Rolfe) Schltr. 1914 

Đồng danh:  Bulbophyllum jacquetii Gagnep. 1930; Ione dichroma (Rolfe) Gagnep. in 
H.Lecomte 1933; Sunipia dichroma (Rolfe) Nguyen Tien Ban & Duong DucHuyen 1984.  

 

 

 

 
 
   

 

 
                    Ảnh: Bùi xuân Đáng 
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Tên Việt: Đơn hành lưỡng sắc (PHH), Củ đơn Việt (TH). 

Mô tả: Phong lan, củ mọc xa nhau, chùm hoa dài 30-35 phân, hoa 10-15 chiếc,  
to 4-5 phân, nở vào mùa Xuân.  

Nơi mọc: Tây nguyên, Lâm Đồng. 

 
 
 
3 Monomeria gymnopus (Hook.f.) Aver., 1994 
 

Đồng danh: Bulbophyllum gymnopus Hook.f., 1890. Drymoda gymnopus (Hook.f.) 
Garay, Hamer & Siegerist 1994. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Ảnh: Leonid Averyanov              Ảnh: Leonid Averyanov 
 

Mô tả: Phong lan hay thạch lan thân bò dài trên cây hoặc trên đá.Lá một chiếc, chùm hoa 
cao 12-15 phân, hoa to 1 phân, mùi hôi khó ngửi, nở vào mùa Đông. 

Nơi mọc: Leonid Averyanov, Phan kế Lộc và Phạm văn Thế tìm thấy ở  Na U,  Điện 
Biên vào ngày 9-12-2010. 


